BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất
(từ ngày 15/8/2021 đến 21/8/2021)
I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:
· 
Diện tích phục vụ sản xuất vụ Hè Thu đến ngày 21/08/2021: 23.185,6 ha đạt 97,59% so với kế hoạch, trong đó:


+ Khu vực Củ Chi: 13.811,1 ha (lúa: 4.392,6ha; rau màu: 2.513,5ha; cây lâu năm: 1.983,4 ha; thủy sản: 174,8 ha; tiêu thoát nước: 4.746,8ha);


+ Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh: 6.094,9 ha (lúa: 883,0  ha; cây lâu năm: 1.131,2 ha; thủy sản 78,8 ha; rau màu: 213,7 ha; tiêu thoát nước: 3.788,3 ha);


+ Khu vực Thủ Đức: 3.279,5 ha.

· 
Diện tích xuống giống vụ Mùa đến ngày 21/08/2021 là: 1.567,9ha:


+ Tại khu vực Củ Chi: 1.562,9 ha trong đó: lúa 1.537,0  ha và rau màu 25,9 ha;

+ Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh: 5ha lúa.

II.TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:
1. Lượng nước sử dụng: 


  Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 15/08/2021 đến ngày 21/08/2021:  5.658.852 m3, cụ thể:

	Ngày
	K34
	N25

	
	MNTL
	MNHL
	A
	Q(m3/s)
	W(m3)
	Q(m3/s)
	W(m3)

	14/8/21
	13,36
	12,70
	0,35
	5,74
	495.575
	            -   
	                -   

	15/8/21
	13,10
	12,95
	0,75
	5,99
	517.715
	            -   
	                -   

	16/8/21
	13,20
	12,6
	0,5
	6,45
	557.280
	        2,57 
	     221.648 

	17/8/21
	13,40
	12,9
	0,6
	8,68
	749.899
	        2,08 
	     180.063 

	18/8/21
	13,50
	13,05
	0,60
	8,23
	711.416
	        2,95 
	     254.647 

	19/8/21
	13,50
	13,05
	0,60
	8,23
	711.416
	        2,95 
	     254.647 

	20/8/21
	13,50
	13,00
	0,60
	8,68
	749.899
	        2,95 
	     254.647 

	Tổng cộng
	
	
	
	
	         4.493.200
	
	     1.165.651 


· 
 Lượng nước sử dụng từ ngày 01/12/2020 đến ngày 21/08/2021:  289.778.109 m3 (Qua CĐT K34: 226.514.030 m3; Qua CĐK N25: 63.264.078 m3).

2. Mực nước Hồ Dầu Tiếng (ngày 21/8/2021): 19,66m tương ứng dung tích 757,54 triệu m3, mực nước thấp hơn cùng kỳ năm 2020 là 0,56m.


3. Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:
· Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa



:  + 1.18 m

+ Cống Ba Thôn



:  + 1.16 m

+ Cống C1 (Cụm Trung An)
:  + 1.11 m


+ Cống kênh C



:  + 1.17 m

+ Cống An Hạ



:  + 0.91 m
· Diễn biến chất lượng nước:

	STT
	Vị trí
	Độ pH

	
	
	PS
	PĐ

	1
	Cống Tân Kiên
	7.2
	6.6

	2
	Cống kênh C
	7.1
	6.7

	3
	Cống kênh B
	6.8
	6.4

	4
	Cống kênh A
	6.6
	6.5

	5
	Ngã ba Lý Mạnh
	5.9
	

	6
	Cống cuối kênh Ranh
	6.8
	

	7
	Cống An Hạ
	6.7
	

	8
	Cống T10
	6.6
	




4.Lượng mưa:

	STT

	Trạm

	Lượng mưa

trong tuần (mm)

	Tổng lượng 
mưa đến ngày 20/8/2021(mm)

	1

	Xí nghiệp Củ Chi

	61

	946


	2

	Cụm QL N25-2

	47

	768


	3

	Cụm QL N31A (K0)

	56

	730


	4

	Cụm QL K41-KĐ

	51

	716


	5

	Cụm QL N25

	30

	696


	6

	Cụm QL Thai Thai

	41

	603


	7

	Cụm QL An Phú

	66

	1.228


	8

	Cụm QL N38

	49

	680


	9

	Cụm QL K9-N46

	39

	875


	10

	Xí nghiệp HM-BC

	135

	1.112


	11

	Cụm T10

	94

	1.110


	12

	Cụm kênh C

	67

	1.027


	13

	NQL Ba Thôn

	255
	792

	14

	NQL Gò Dưa

	69
	788


	


III.TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường:
· Vận hành 05 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;
· Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.
1

